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BOD5 Nhu cầu ô xy sinh hoá đo ở 200C sau 5 ngày. 

BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BYT Bộ Y tế 

COD Nhu cầu ô xy hoá học 

CTR Chất thải rắn. 

CTRĐT Chất thải rắn đô thị 

CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 

EM Chế phẩm sinh học 

NĐ-CP Nghị định Chính phủ. 

NXB Nhà xuất bản. 

PCCC Phòng cháy chữa cháy. 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QĐ-BYT Quyết định Bộ Y tế. 

QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

QĐ-UBND Quyết định của Uỷ ban nhân dân. 

QH Quốc hội. 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TCVN Tiêu chuẩn Việt nam 

TT Thông tư. 

TP Thành phố 

TT-BTC Thông tư - Bộ tài chính 

TT-BTNMT Thông tư - Bộ Tài nguyên và môi trường. 

TTCN-DVTM Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại 

UBND Uỷ ban nhân dân. 

VHXH Văn hóa xã hội 

VOC Chất hữu cơ bay hơi 

WHO Tổ chức y tế thế giới 
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